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1 Tin học Autocad 2 1+1 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Như Mai KTCN-MT 90 Xây dựng Thông qua Tập bài giảng

2 Dự toán 1+1 Cao đẳng ThS. Lưu Ngọc Cường KTCN-MT 90 Xây dựng Thông qua Tập bài giảng

3 Tin học ứng dụng ngành may 1+2 Cao đẳng ThS. Nguyễn Lê Tố Như KTCN-MT 150 CN May Thông qua Tập bài giảng

4 Bản đồ GIS 1+2 Cao đẳng ThS. Tiêu Tuấn Phong KTCN-MT 112 KTMT Thông qua Tập bài giảng

5
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng 

ồn
1+2 Cao đẳng ThS. Dương Ngọc Trân KTCN-MT 115 KTMT Thông qua Tập bài giảng

6 Xử lý nước và nước thải 1+2 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Kiều Phương KTCN-MT 110 KTMT Thông qua Tập bài giảng

7 Độc học môi trường 1+1 Cao đẳng ThS. Trần Lan Chi KTCN-MT 90 KTMT Thông qua Tập bài giảng

8 Ô nhiễm đất 1+2 Cao đẳng ThS. Hồ Thị Kiều Trân KTCN-MT 112 KTMT Thông qua Tập bài giảng

9 Quản lý chất thải nguy hại 1+1 Cao đẳng ThS. Lê Ngọc Diệu Hồng KTCN-MT 90 KTMT Thông qua Tập bài giảng

10 Cài đặt và quản trị mạng 1+2 Cao đẳng ThS. Trần Duy Quang KTCN-MT 180 THUD Thông qua Tập bài giảng

11 Bảo trì và sửa chữa máy tính 1+2 Cao đẳng ThS. Nguyễn Đình Ngọc KTCN-MT 115 THUD Thông qua Tập bài giảng

12 Chuyên đề Javascript 1+2 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến KTCN-MT 115 THUD Thông qua Tập bài giảng

13 Kết cấu thép 1+1 Cao đẳng ThS. Lê Trung Nhân KTCN-MT 90 CN-KT-XD Thông qua Tập bài giảng

13
Phương pháp dạy học đại cương

môn Toán
3 Cao đẳng ThS. Trần Thi Tâm Sư phạm 100 SP.Toán Thông qua Tập bài giảng

15 Các tập hợp số 2 Cao đẳng ThS. Phạm Nguyễn Liêm Sư phạm 80
GD Tiểu 

học
Thông qua Tập bài giảng

16 Hình học Affine và Euclide 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên Sư phạm 120 SP Toán Thông qua Tập bài giảng
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17 Giáo dục học mầm non 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Phượng Sư phạm 150 GDMN Thông qua Tập bài giảng

18 Pháp văn 2 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Ngọc Thuận Ngoại ngữ 135 Anh văn Thông qua Tập bài giảng

19 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Cao đẳng TS. Đoàn Hồng Nguyên KH-HTQT 220
VNH, 

QTDLLH, 

QTVP, NV

Thông qua Giáo trình

20 Lịch sử Việt Nam 1+1 Cao đẳng ThS. Lê Văn Sơn KH-HTQT 150 VNH, NV Thông qua Giáo trình

21 Giải tích 2 3 Cao đẳng ThS. Đặng Thị Mỹ Vân Sư phạm 108 SP Toán Thông qua Tập bài giảng

22 Toán ứng dụng 1+1 Cao đẳng
ThS. Phan Trần Diễm (CB)

CN. Nguyễn Ngọc Minh (ĐTG)
Sư phạm 108 CNKTXD Thông qua Tập bài giảng

23 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Trường Giang Sư phạm 144 SP Mầm non Thông qua Tập bài giảng

24 Văn học 2 Cao đẳng ThS. Nguyễn Hồng Đan Sư phạm 96 SP Tiểu học Thông qua Tập bài giảng

25 Giáo dục Mầm non 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Phượng Sư phạm 144 SP Mầm non Thông qua Tập bài giảng

26 Tiếng Việt thực hành 1+1 Cao đẳng

ThS. Trần Thị Thúy Ngân (CB)

ThS. Nguyễn Thị Trường Giang 

(ĐTG)

Sư phạm 144 SP Tiểu học Thông qua Tập bài giảng

27 Văn học thế giới 2 3 Cao đẳng ThS. Nguyễn Quốc Tường Vi Sư phạm 144 SP Ngữ văn Thông qua Tập bài giảng

28
Phương pháp dạy học Văn - Tập làm 

văn
1+1 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Hào Sư phạm 144 SP Ngữ văn Thông qua Tập bài giảng

29 Phương pháp làm quen với văn học 3 Cao đẳng
ThS. Đặng Thị Tâm (CB)

ThS. Nguyễn Hồng Đan (ĐTG)
Sư phạm 144 SP Mầm non Thông qua Tập bài giảng

30
Đạo đức và Phương pháp dạy học 

đạo đức
1+1 Cao đẳng Trần Thị Của CTPL-TCQP 144 SP Tiểu học Thông qua Tập bài giảng

31 Giác sơ đồ trên máy vi tính 1+1 Cao đẳng ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh KTCN-MT 108 CN May Thông qua Tập bài giảng

32 Logic học đại cương 2 Cao đẳng ThS. Lê Thanh Hiền CTPL-TCQP 96 QTVP Thông qua Tập bài giảng

CHỦ TỊCH THƯ KÝ

Danh sách có 32 Tập bài giảng/ Giáo trình được thông qua đợt 1 và đợt 2 năm học 2018 - 2019./. 
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ThS. Lê Thị Phương ThảoTS. Trần Thanh Liêm

Đã ký Đã ký
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